
MA TRẬN – BẢNG  ĐẶC TẢ  - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
MÔN TOÁN 7 – THỜI GIAN 90 PHÚT

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 – TOÁN 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	6
(1,5đ)
	1
(1đ)
	
	
	
	1
(1đ)
	35

	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	
	
	
	
	
	2
(2đ)
	20

	2

	Các hình hình học cơ bản

	Quan hệ giữa các yếu tố cạnh, góc trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác. 
	6
(1,5đ)
	
	
	1
(3đ)
	
	
	

45

	Tổng ( Câu – điểm)
	12
(3đ)
	1
(1đ)
	
	1
(3đ)
	
	3
(3đ)
	17
(10đ)

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	100


	






	B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – TOÁN 7
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	ĐẠI SỐ

	1

	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

	Tỉ lệ thức 

	* Nhận biết:
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
	4
(TN 1;2;5; 6) 
TL
Bài 1
	
	

	
	
	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

	* Nhận biết:
- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	2
(TN 3;4)

	
	




	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).
	
	
	


	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ

	*Vận dụng:
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
- Giải quyết được bài toán thực tiễn liên quan đến đại lượng tỉ lệ nghịch, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 
	

	






	

TL
Bài 2;3


TL
Bài 5

	HÌNH HỌC 

	2
	Các hình hình học cơ bản

	Quan hệ giữa các yếu tố cạnh, góc trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác

	* Nhận biết:
- Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

- Nhận biết hai định lý về cạnh và góc đối diện trong tam giác.

- Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng. Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

- Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.

	
1
(TN 7)

1
(TN 8)


1
(TN 10)



3
(TN 9; 11,12)
	
	

	
	
	
	* Thông hiểu:
-  Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại). Mô tả được sự đồng quy của các đường đặc biệt (trực tâm của tam giác).
	
	
TL
Bài 4
a,b,c

	

	Tổng
	
	13
	1
	3

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%



1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN TOÁN 7 – THỜI GIAN 90 PHÚT

	


I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn một ý đúng trong mỗi câu dưới đây 


Câu 1. Nếu  () thì
	A. a.c = b.d.
	       B. a.d = b.c.
	     C. a.b = c.d.
	 D.  a.c = b.c.



Câu 2. Phát biểu nào sau đây là  sai, Nếu ad = bc ( ) thì
	
A. .
	
       B. .
	
     C.                   
	
 D. 


Câu 3. Nếu x,y,z tỉ lệ với 5;2;3 thì có nghĩa là
A. 



                   B.               C.              D. 


Câu 4. Từ tỉ lệ thức  (a,) ta suy ra




  A. .              B..         C. .       D. 

Câu 5. Từ tỉ lệ thức   (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) suy ra
	
  A. 
	
      B. 
	
    C. 
	
  D. 


Câu 6. Cho biết    thì giá trị của x bằng
	  A. 4.
	   B. -25.              
	  C. -4 .
	D. 25.


Câu 7. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba độ dài nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?
	  A. 2cm; 3cm; 6cm.
	  B. 3cm; 4cm; 6cm.
	C. 2cm; 4cm; 6cm.
	D. 2cm; 3cm; 5cm.


Câu 8. Cho tam giác ABC có AB = 4cm; AC = 7cm; BC = 6cm. So sánh các góc ta có
	
  A. 
	
     B. 
	
     C. 
	
    D. 


Câu 9. Giao điểm của ba đường phân giác trong một tam giác
  A. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.       B. là điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
  C. cách đều 3 cạnh của tam giác đó        D. là trọng tâm của tam giác đó.
Quan sát hình vẽ bên và thực hiện các câu 10,11,12
Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. AH là đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng AC
  B. AH là đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng AM
  C. AH là đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng HC
  D. AH là đường xiên kẻ từ A đến đường thẳng HC
Câu 11. Đường trung tuyến của tam giác AHC là
	  A. AH.	
	  B. HC.                                 
	  C. AM.
	  D. GM.



Câu 12. Gọi G là trọng tâm của tam giác AHC, tỉ số  bằng
	
 A. .	
	
  B. .                                 
	
  C. .
	
  D. .


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1 (1,0 điểm). Cho đẳng thức 2.9 = 3.6. Lập các tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho.

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm các số x, y biết: và  x + y = 36
Bài 3 (1,0 điểm). Để làm 4 chiếc lồng đèn bạn An cần 6 tập giấy màu. Nếu bạn An muốn làm 10 chiếc lồng đèn cùng loại để sắp tới trang trí cổng trại thì bạn An cần bao nhiêu tập giấy màu?
Bài 4 (3,0 điểm). Cho tam giác DEF có DE < DF.
a) So sánh góc DEF và góc DFE
b) Qua điểm D vẽ DH vuông góc với EF (H thuộc EF). So sánh DH và DF
c) Vẽ trung tuyến DM. Gọi G là trọng tâm của tam giác DEF, biết GM = 2cm. 
Tính DG và DM.
Bài 5 (1,0 điểm). Số sách của lớp 7A, 7B, 7C quyên góp để ủng hộ cho các bạn vùng lũ lụt lần lượt tỉ lệ với 7; 8; 12. Tìm số sách của mỗi lớp, biết rằng 3 lần số sách của lớp 7A ít hơn 2 lần số sách lớp 7C là 9 quyển. 
…………………HẾT…………………































	ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: TOÁN – Lớp 7




I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ý trả lời
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	A



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Lời giải
	Điểm

	1
1,0 đ 
	Viết đúng 4 tỉ lệ thức (mỗi tỉ lệ thức đúng 0,25đ)
	1,0

	2
1,0 đ
	
Áp dụng tính chất dãy tỉ sô bằng nhau:       
Suy ra x = 7.3 = 21
           y = 5.3 = 15     
	0,5

0,25
0,25

	3
1,0 đ
	Gọi x là số tập giấy màu để bạn An dùng làm 10 chiếc lồng đèn

Theo đề ta có 

Suy ra 

Kết luận
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
3,0 đ
	Vẽ hình 
[image: ]
a) Tam giác DEF có DE < DF nên
b) DH là đường vuông góc, DM là đường xiên kẻ từ D đến EF 
Nên DH < DM
c) Xác định được trọng tâm G của tam giác DEF, tính được DM = 3GM = 3.2 = 6 (cm) ; DG = 4cm. 
	

0,5






0,75
0,75

1,0

	5
1,0đ
	Gọi x, y, z (quyển) lần lượt là số sách của ba lớp 7A, 7B, 7C

Ta có  và 2z – 3x = 9
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tính được x = 21, y = 24, z = 36
Kết luận
	
0,5

0,25
0,25
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